
 

 

 
 
 

 

 
Lịch Sinh Hoạt Hàng Tuần     *     Weekly Program 

Lớp Lá Đa Tuần lễ: 4/4 – 8/4/2022     *     Banyan Leaf Class 4 – 8 Apr. 2022 
                            Chủ đề: Quê hương đất nước    *      Theme: Our Country 

 
 

 

 

THỜI GIAN Chương trình Vui Chơi Học Hỏi      *     Program 

7:00 – 7:45 Bé đến lớp     *     Welcome to class Lá Đa 

7:45 – 8:00 Bé tập thể dục     *     Morning Exercise 

8:00 – 8:45 Ăn sáng & Vệ sinh     *     Breakfast & Bathroom 

8:45 – 9:00 
Sinh hoạt vòng tròn: Trò chuyện hoạt động bé thích nhất khi đến lớp 

Circle time:  Talk about favorite activity in the class 

9:00 – 9:20 

Thứ Hai/Monday Thứ Ba/Tuesday Thứ Tư/Wednesday Thứ Năm/Thursday Thứ Sáu/Friday  

Thể dục: Vượt 

chướng ngại vật 
 
Physical Education: 
Get over the barrier 

Tạo hình: Vẽ quê 

hương 
 
Creative Art: Draw 
our hometown 

Âm nhạc: Bài hát: 

Quê hương tươi đẹp 
 
Music: Song: Our 
Beautiful Hometown 

Văn học: Thơ: Về 

quê 
 
Language&Literacy: 
Poem: Come back to 
Our Hometown 

Toán: So sánh: Lớn 

hơn, bé hơn & bằng 
nhau 
 
Math: Comparison: 
Greater than, Less 
than & Equal to 

9:20 – 9:30 Bé ăn giữa giờ     *     Morning snack 

9:30 – 10:00 

Thứ Hai/Monday Thứ Ba/Tuesday Thứ Tư/Wednesday Thứ Năm/Thursday Thứ Sáu/Friday 

ESL: Trees and Environment * 1. Vocabulary: Leaf, flower, root, stem, fruit, cloud, wind, sun, moon, rainbow 
2. Conversation: How’s weather? It is sunny * 3. Song: How’s the weather song   

4. Books: Franklin and the Thunderstorm 

10:00 – 10:30 

Môi trường xung 
quanh: Trò chuyện về 

quê hương 
 
Environment: Talk 
about our hometown 

Hoạt động ngoài 
trời: Chơi với cầu 

tuột 
 
Outdoor Play: Play 
with slide 
construction 

Phát triển 5 giác 
quan: Thị giác: Soi 

kính hiển vi 
 
5 Senses: Seeing: 
Use a microscope 

Hoạt động ngoài trời: 

Gieo hạt  
 
Outdoor Play: Grow  
a seed 

Phát triển ngôn 
ngữ: Đọc sách ở thư 

viện 
 
Language&Literacy:  
Read books in the 
library 

10:30 – 11:00 

Hoạt động góc: Góc 

làm quen chữ viết 
 
Learning Corner: 
Language&Literacy 
Corner 

Phát triển ngôn ngữ: 

Làm quen chữ CH 
 
Language&Literacy: 
Get familiar with the 
letter CH 

Tạo hình: Thực hiện 

vở Bé vui tạo hình  
 
Creative Art: Practice 
the notebook 

Phát triển ngôn ngữ: 

Ôn lại chữ CH 
 
Language&Literacy: 
Review the letter CH 

Hoạt động ngoài trời: 

Chăm sóc vườn cây 
 
Outdoor Play: Take 
care of the garden 

11:00 – 11:15 Đọc sách     *     Read a book 

11:15 – 12:15 Vệ sinh, rửa tay, ăn trưa     *     Clean up and lunch 

12:15 – 12:30 Nghe nhạc     *     Music 

12:30 – 14:30 Bé ngủ trưa     *     Nap time 

14:30 – 14:45 Vệ sinh cá nhân, vận động nhẹ     *      Clean up and bathroom 

14:45 – 15:15 Ăn nhẹ     *     Afternoon snack 

15:15 – 15:45 

Thứ Hai/Monday Thứ Ba/Tuesday Thứ Tư/Wednesday Thứ Năm/Thursday Thứ Sáu/Friday 

 
Chơi tự do 

 
Free play 

Thể dục: Yoga cho 

bé 
 
Physical Education: 
Yoga for Kids 

Aerobics - Âm 
nhạc vận động 
 
Aerobics - Music & 
movement 

Thể dục: Yoga cho 

bé 
 
Physical Education: 
Yoga for Kids 

Aerobics - Âm nhạc 
vận động 
 
Aerobics - Music & 
movement 

15:45 – 16:15 

Chơi tự do 

 
Free play 

16:00 – 17:00 Bé chơi tự do và ra về     *     Free play and time to go home 


